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1. BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN NHÔM THÀNH PHẨM CÔNG NGHỆ ĐỨC  

STT MÃ SP 

TRỌNG 

LƯỢNG  

± 8 %  

MẶT CẮT  
ĐƠN GIÁ 

(VNĐ / m
2
) 

GHI CHÚ 

1 
VANHOA GERMANY 

 DOOR – MS  701 

Bảng 70 (không khe thoáng) 

6.5 kg/m
2
 

 
700.000 Độ dày: 0.7mm 

2 
VANHOA GERMANY  

DOOR – MS  702 

Bảng 70 (có khe thoáng) 

1.5 mm 

 

980.000 Độ dày: 1.3mm 

3 
 VANHOA GERMANY 

 DOOR – MS  902 

Bảng 50  

9.0 kg/m
2
 

 
870.000 

Độ dày: 0.9mm 

 

4 
VANHOA GERMANY 

 DOOR – MS  111(N) 

Bảng 50 (2 vít_ 2chân) 

9.5 kg/m
2
 

   
 

 

910.000 
Độ dày: 1 - 1.6mm 

 

5 
VANHOA GERMANY 

 DOOR – MS  4C1 

Bảng 50 (2 vít_ 4 chân) 

10.4 kg/m
2
   

Màu ghi sần + vàng kem 

 

960.000 
Độ dày: 1mm (2 lớp) 

 

6 
VANHOA GERMANY 

 DOOR – MS  4C2 

Bảng 50 (2 vít_ 4 chân) 

10.4 kg/m
2
  

 

Màu ghi sần + vàng kem 

990.000 

CÓ ROONG 

GIẢM CHẤN 

Độ dày:1mm (2 lớp) 

 

7 
VANHOA GERMANY 

 DOOR – MS  122 

Bảng 45 (2 vít ) 

12.6 kg/m
2
 

 
980.000 

Độ dày:1 – 1.4mm 

 

8 

VANHOA GERMANY 

 DOOR – MS  8C1 

Bảng 60+20 (2 vít- 8 chân) 

MÀU GHI SẦN + MÀU 

VÀNG KEM 

12.5 kg/m
2
 

 

 
 

1.100.000 
Độ dày:0.8 – 1.3mm 

 

9 

VANHOA GERMANY 

 DOOR – MS  8C2 

Bảng 60+20  (2 vít - 8chân) 

MÀU GHI SẦN + MÀU 

VÀNG KEM 

12.5 kg/m
2
 

 

 
 

1.110.000 

CÓ ROONG 

GIẢM CHẤN 

Độ dày:0.8 – 1.3mm 

 

10 
VANHOA GERMANY 

 DOOR – MS  145 

Bảng 50 (2 vít_ 2chân) 

14.5 kg/m
2
  

Màu ghi sần + vàng kem 
1.140.000 

Độ dày: 1.4 – 2.6mm 

 

11 

VANHOA GERMANY 

 DOOR – MS  SP1 

Bảng 50+ 30(2 vít_2chân-đặc) 

 

16.5 kg/m
2
 

 

 
vàng kem + cà phê 

1.210.000 
Độ dày: 1.4 – 3mm 

 

12 

VANHOA GERMANY 

 DOOR – MS  3S 

Bảng 45  

(siêu thoáng - siêu êm) 

15 kg/ m
2
  

 

1.290.000 

 

Độ dày:1.4 - 2.1mm 

 

 

 



2. BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN TẤM LIỀN THÀNH PHẨM CÔNG NGHỆ ÚC 
 

CỬA CUỐN TẤM LIỀN - CÔNG NGHỆ ÚC 

MÃ SP 
HÌNH MINH 

HỌA 
PHỤ KIỆN CỬA CUỐN MÀU SẮC 

KÍCH 

THƯỚC 
ĐƠN GIÁ 

ECOMAX 

  

Dùng trục Ø 114 sơn tĩnh điện, 

Puly nhựa 250 chữ G . (lắp 

motor ngoài) 

Vàng kem 

Xanh ngọc 

33m² 

C 5.5m x R 

6m 
610.000 

NEWMAX 

  

Dùng trục Ø 34 mạ kẽm, lò xo 

xoắn bằng thép có độ bền và độ 

đàn hồi cao 

Trắng ngà 

Vàng kem 

Xanh ngọc 

Ghi xám 

Màu café  

33m² 

C 5.5m x R 

6m 
620.000 

CỬA CUỐN NHÔM TẤM LIỀN - CÔNG NGHỆ ÚC  

LUXURY  

(Sơn tĩnh 

điện cao cấp) 

  Dùng trục Ø 34 mạ kẽm, puly 

bằng nhựa PA,  lò xo xoắn 

bằng thép có độ bền và độ đàn 

hồi cao, Dây polyguide 2 bên 

thanh cửa 

Ghi sáng 

Vàng kem 

30m² 

C 5m x R 6m 
770.000 

ALUSWIN 

  

Dùng trục Ø 34 mạ kẽm, lò xo 

xoắn bằng thép có độ bền và độ 

đàn hồi cao 

Ghi sáng 

Vàng kem 

20m² 

C 4m x R 5m 
980.000 

MOTOR 24VDC CỬA TẤM LIỀN 

Motor đơn cửa dưới 10m²  Bộ 4.900.000 

Motor đôi cửa dưới 33m²  Bộ 5.900.000 

BỘ LƯU ĐIỆN CỬA TẤM LIỀN 

Bộ lưu điện 24 VDC -7AH (thời gian lưu điện 72h) Bộ 2.600.000 

Bộ lưu điện 24 VDC -12AH (thời gian lưu điện 72h) Bộ 2.900.000 

Còi báo động chống trộm Cái 350.000 

Khóa ngang Bộ 350.000 

 

 Lưu ý :   

o Bảng báo giá trên là bảng báo giá thành phẩm bao gồm : Ray, trục Ø 114 , gáo nhựa 

(Puly) Ø 114 , …( chưa bao gồm motor ) .  

o Lắp rày trước cộng thêm 300.000 vnđ/bộ phụ chi phí vận chuyển và nhân công 

o Nếu có nhu cầu lắp cửa Đức và Úc + 70.000 vnđ/m² . Cửa dưới 8m lắp 700.00 vnđ/bộ 

o Bao vận chuyển  đến công trình trong phạm vi Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. 

o Giá trên chưa bao gồm VAT  

 

Quý khách đặt cọc trước 30% tổng giá trị sản phẩm 
Phương thức thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản 

1. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Thạnh 

Chủ tài khoản : Lê Văn Hóa 

STK : 0531 002 596 132     

2. Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Thạnh 

Chủ tài khoản : Lê Văn Hóa 

STK : 6380 205 229 961 

3. Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Bình Thạnh 

Chủ tài khoản : Lê Văn Hóa 

STK : 711A 7419 3383 



 


